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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN P - TỈNH BÌNH PHƯỚC 

 

- Thành phần Hội Đ xét xử sơ thẩm gồm có: 
    
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Vũ Thị Phượng 

Các Hội thẩm nhân dân:  Ông Ninh Quốc Hòa 

                                         Ông Nguyễn Như Huy 

Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Hảo, Thư ký Tòa án nhân dân huyện P, tỉnh 

Bình Phước. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện P, tỉnh Bình Phước tham gia phiên toà: 

Ông Nguyễn Xuân Giáp, Kiểm sát viên.  

Ngày 10 tháng 9 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện P, tỉnh Bình 

Phước xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 69/2021/HSST ngày 1 

tháng 6 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 69/2021/QĐXXST-HS 

ngày 09 tháng 7 năm 2021; Thông báo thay đổi thời gian mở phiên tòa số 

20/2021/TB-TA ngày 29 tháng 7 năm 2021 và Thông báo thay đổi thời gian mở 

phiên tòa số 24/TB-TA ngày 27 tháng 8 năm 2021 đối với bị cáo:  

Đặng Ngọc L, sinh năm 1984 tại Bình Phước; HKTT: Thôn 10, xã L, huyện 

P, tỉnh Bình Phước; Nghề nghiệp: Làm nông; Trình độ văn hóa: 09/12; Dân tộc: 

Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Đặng Đình Đ, sinh năm 

1959 và bà Nguyễn Thị K.X, sinh năm 1960; vợ Nguyễn Thị N (đã ly hôn) và hai 

con, con lớn sinh năm 2007, con nhỏ sinh năm 2011; Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị bắt tạm giam từ ngày 23/02/2021 cho đến nay. 

Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

Người bị hại: Bà Bùi Thị M, sinh năm 1987 

Địa chỉ: Thôn 4, xã L, huyện P, tỉnh Bình Phước 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

Bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1968 

Địa chỉ: Thôn T.H 1, xã B, huyện P, tỉnh Bình Phước 

Bà Nguyễn Thị C, sinh năm 1976 

Địa chỉ: Thôn T.H 2, xã B, huyện P, tỉnh Bình Phước 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau:  

Vào khoảng 00 giờ ngày 09/11/2020, Đặng Ngọc L đi bộ từ nhà ở thôn 10, 

xã L, huyện P ra trung tâm thương mại xã L thuộc thôn 8, xã L để tìm cửa hàng tạp 

hóa mua mì tôm ăn tối. Khi L đi bộ ngang qua tiệm tạp hóa của chị Bùi Thị M, sinh 

năm 1987, trú tại thôn 4, xã L thì phát hiện thấy ổ khóa nhãn hiệu Việt Tiệp, màu 

vàng Đ - trắng ở tiệm tạp hóa móc trên khuy khóa nhưng không bấm khóa nên L đi 

đến gỡ ổ khóa ra, bỏ ổ khóa vào túi rồi mở cửa đi vào bên trong tiệm tạp hóa, bật 

điện sáng. L đi đến tủ gỗ kéo ngăn tủ tìm tiền và Card điện thoại nhưng ngăn tủ bị 

khóa nên L đến khu vực nấu ăn trong tiệm tạp hóa lấy 01 con dao thái lan để cạy ổ 

khóa ngăn tủ gỗ trên. Khi cạy mở được ngăn tủ, thấy không có tiền và Card điện 

thoại, L đóng ngăn tủ lại rồi đem con dao cất lại chỗ nấu ăn. L lấy một túi nilon 

trong tiệm tạp hóa rồi lấy các tài sản bỏ vào túi nilon gồm: 01 cây thuốc lá Hòa 

Bình, 01 cây thuốc lá Sài Gòn vàng, 02 cây thuốc lá Sài Gòn bạc, 14 gói thuốc 

Herô, 08 gói thuốc Jet, 10 quẹt gas điện tử nhãn hiệu Hoa Việt loại ZX10, 01 hộp 

quẹt gas nhãn hiệu Hoa Việt loại quẹt cơ (chưa xác định được số lượng cụ thể). Sau 

đó, L tắt điện, kéo cửa lại rồi xách túi nilon đựng các tài sản trộm cắp nêu trên đi về 

nhà của mình cất giấu vào trong phòng ngủ của L. Tại đây, có Lê Thị Mỹ Phước, 

sinh năm 1989, bạn gái L, L rủ Phước đi trộm cắp tài sản ở tiệm tạp hóa của nhà chị 

M nhưng Phước không đi. Lúc đó, L lấy ở nhà một túi nilon sợi (loại bao gạo) cầm 

theo rồi đi bộ quay lại tiệm tạp hóa của bà M. L mở cửa đi vào bên trong tiệm rồi 

tiếp tục bật điện lên, lấy các tài sản cho vào túi nilon gồm: 12 hộp kem đánh răng 

P/S màu xanh - trắng, loại ngừa sâu răng vượt trội có khối lượng tịnh là 180g; 06 

hộp kem đánh răng P/S màu xanh - trắng, loại ngừa sâu răng vượt trội có khối 

lượng tịnh là 110g; 01 chai dầu gội đầu Sunsilk vỏ chai bằng nhựa màu đen, có 

khối lượng tịnh 170g (165ml); 03 chai dầu gội đầu Clear bạc hà vỏ chai bằng nhựa 

màu trắng, có khối lượng tịnh 170g (167ml); 01 chai dầu gội đầu Rejoice vỏ chai 

bằng nhựa màu xanh, có nắp vòi, thể tích thực 630ml; 03 chai dầu gội đầu X - Men 

Fire vỏ chai bằng nhựa màu xanh loại dầu gội nước hoa, có khối lượng tịnh 180g; 

03 chai dung dịch vệ sinh phụ nữ Dạ Hương vỏ chai bằng nhựa màu trắng, có thể 

tích thực 100ml; 04 vỏ bịch cà phê hòa tan nhãn hiệu NesCafe vỏ bằng nilon màu 

đỏ - đen, có khối lượng tịnh 782g; 08 hộp khăn ướt nhãn hiệu Baby Sài Gòn - Baby 

Wipes, loại hộp 80 tờ khăn vỏ bằng nilon màu đỏ - trắng; 01 chai sữa tắm Lifebuoy 

Ion bạc vỏ chai bằng nhựa màu trắng, có nắp vòi, có khối lượng tịnh 850g (833ml); 
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01 chai sữa tắm Hazeline vỏ chai bằng nhựa màu trắng, có nắp vòi, có khối lượng 

tịnh 670g (667ml); 04 chai sữa tắm E100 tinh chất sữa dê vỏ chai bằng nhựa màu 

trắng loại 1,2 lít; 02 chai nước xả vải Comfort vỏ chai bằng nhựa màu trắng loại 

cho da nhạy cảm, có dung tích 800ml; 01 chai nước xả vải Comfort có vỏ chai bằng 

nhựa màu xanh loại một lần xả, có dung tích 800ml. Sau đó, L xách túi nilon đựng 

các tài sản vừa trộm cắp được đi về phòng ngủ của mình. Khi về đến phòng ngủ, L 

lấy tất cả các tài sản ở hai lần trộm cắp trên ra phân loại, bỏ vào từng túi nilon nhỏ 

rồi bỏ chung vào túi nilon sợi (loại bao gạo) đem ra khu vực phía sau bãi rác ở gần 

nhà L để cất giấu.  

Đến khoảng 05 giờ cùng ngày, chị M đi đến tiệm tạp hóa của mình phát hiện 

bị mất tài sản nên đã đến Công an xã L trình báo sự việc.  

Đến khoảng 08 giờ cùng ngày, Công an xã L đến nhà của L để mời L lên làm 

việc. Khi phát hiện có Công an đến nên L đã bỏ trốn ra xã B, huyện P. Khoảng 15 

giờ L gặp một người bạn tên Tuấn (chưa rõ nhân thân, lai lịch) và L mượn xe mô tô 

(chưa rõ đặc điểm) của Tuấn rồi quay lại chỗ L giấu tài sản trộm cắp trước đó để 

lấy một ít đồ vật đã trộm cắp được (L không nhớ rõ đã lấy đồ vật gì) mang đi bán 

cho bà Nguyễn Thị C, sinh năm 1976, trú tại thôn T.H 2, xã B, huyện P là chủ quán 

cà phê Linh C cùng một số người khách uống nước tại quán cà phê Linh C được số 

tiền khoảng 500.000 Đ, L sử dụng số tiền này để tiêu xài cá nhân. Đến khoảng 19 

giờ cùng ngày, L tiếp tục điều khiển xe mô tô của Tuấn quay lại chỗ cất giấu tài sản 

trộm cắp được lấy 02 chai sữa tắm E100 tinh chất sữa dê và 01 chai sữa tắm 

Lifebuoy Ion bạc rồi quay về nhà chở Phước đi ra nhà nghỉ H Trân do bà Nguyễn 

Thị H, sinh năm 1968 ở thôn T.H 1, xã B để cho Phước thuê phòng nghỉ. Khi bà H 

lấy tiền thuê nhà nghỉ nhưng L không đủ tiền nên L nói Phước mang 03 chai sữa 

tắm trên đi bán để lấy tiền trả tiền nhà nghỉ. 

Khi bà H đang ở tại nhà nghỉ, Phước hỏi bà H có mua sữa tắm hàng thanh lý 

không thì bà H Đ ý mua 03 chai sữa tắm của Phước với số tiền 150.000 Đ. Sau đó, 

L và Phước xảy ra xích mích trong phòng nhà nghỉ nên L điều khiển xe mô tô đi về 

nhà rồi trả xe lại cho Tuấn, còn Phước trả số tiền 160.000 Đ thuê phòng nhà nghỉ 

cho bà H rồi đi đâu không rõ. Đến ngày 10/11/2020, L quay lại khu vực cất giấu 

những tài sản trộm cắp được để lấy số tài sản còn lại đem đi tiêu thụ thì phát hiện 

số tài sản này đã bị mất. 

Chị M khai nhận ngoài mất những tài sản trên thì chị M còn mất thêm 01 số 

tài sản khác. Do trong quá trình điều tra chưa xác định được ai là người trộm cắp 

thêm một số tài sản khác của chị M nên Cơ quan điều tra đã tách ra tiếp tục điều 

tra, xử lý riêng. Do đó, không đề cập xử lý trong vụ án này. 
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Tại bản kết luận định giá tài sản số 07/KL - HĐĐG ngày 08/01/2021 của Hội 

Đ định giá tài sản trong Tố tụng hình sự huyện P xác định tổng giá trị tài sản của 

toàn bộ những đồ vật L trộm cắp được tại thời điểm ngày 09/11/2020 là 2.538.000 

Đ. (Bút lục: 48-52).  

Vật chứng thu giữ gồm: 

- Thu giữ của bà Nguyễn Thị H: 02 chai sữa tắm E100 sữa tắm trắng da tinh 

chất sữa dê, vỏ chai màu trắng, loại 1,2 lít. Giá sản phẩm in trên thân chai là 

117.000 Đ; 01 chai sữa tắm Lifebuoy ion Bạc+, màu trắng, loại 850g (833ml). Giá 

sản phẩm in trên thân chai là 153.500 Đ. Đã qua sử dụng.  

- Thu giữ của Đặng Ngọc L: 01 ổ khóa màu vàng Đ – trắng bạc nhãn hiệu 

VIỆT TIỆP; 01 quần Jean dài màu xanh – trắng size 28 hiệu M Viet Jeans; 01 áo sơ 

mi dài tay màu xám hiệu GIORGIO ARMANI.  

- Thu giữ của Nguyễn Thị C: 01 chai dầu gội Rejoice màu xanh lá cây loại 

630ml. Giá in trên chai là 120.000 Đ đã qua sử dụng; 01 chai sữa tắm Hazeline màu 

trắng, hồng loại 670g (667ml) đã qua sử dụng; 01 chai dung dịch vệ sinh phụ nữ Dạ 

Hương màu trắng loại 100ml đã qua sử dụng; 01bịch khăn ướt cao cấp Phương 

Nam loại 80 tờ, vỏ màu đỏ trắng, đã qua sử dụng; 01 hộp kem đánh răng P/S, vỏ 

hộp màu trắng, xanh dương, khối lượng tịnh 180g.  

Về xử lý vật chứng: 

- Đối với số vật chứng được thu giữ của bà C, bà H và L. Xác định đây là tài 

sản hợp pháp của bà Bùi Thị M. Xét thấy những tài sản này đã qua sử dụng, bà M 

không yêu cầu nhận lại và không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy. 

- Đối với 01 quần Jean dài màu xanh - trắng size 28 hiệu M Viet Jeans; 01 áo 

sơ mi dài tay màu xám hiệu GIORGIO ARMANI thu giữ của L, xét thấy không còn 

giá trị sử dụng và L cũng không yêu cầu nhận lại nên cần tịch thu tiêu hủy. 

Về trách nhiệm dân sự: Bà Bùi Thị M yêu cầu L bồi thường số tiền 

10.000.000 Đ, L Đ ý nhưng hiện nay L chưa thực hiện việc bồi thường. 

Tại bản cáo trạng số 44/CTr-VKS ngày 17/6/2021 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện P truy tố Đặng Ngọc L về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 

1 Điều 173 Bộ luật hình sự 

Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố đối với 

bị cáo Đặng Ngọc L. Đề nghị Hội Đ xét xử tuyên bố bị cáo phạm tội “Trộm cắp tài 

sản” và áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38, Điều 50 của 

Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Đặng Ngọc L từ 15 đến 18 tháng tù. 

Bị cáo Đặng Ngọc L không có ý kiến tranh luận. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội Đ xét xử nhận định như sau: 

[1] Về thủ tục tố tụng: Trong quá trình điều tra, truy tố Cơ quan điều tra công 

an huyện P, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện P, Kiểm sát viên đã thực 

hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá 

trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác 

không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện là đúng quy định. 

 [2] Về hành vi phạm tội:  

Lời khai nhận của bị cáo Đặng Ngọc L tại phiên tòa phù hợp với lời khai của 

người bị hại, biên bản khám nghiệm hiện trường và các tài liệu chứng cứ khác có 

trong hồ sơ vụ án. Do đó, Hội Đ xét xử có cơ sở kết luận: Vào khoảng 00 giờ ngày 

09/11/2020, lợi dụng sơ hở của chị Bùi Thị M - chủ tiệm tạp hóa có địa chỉ tại thôn 

4, xã L, huyện P, tỉnh Bình Phước, Đặng Ngọc L đã lén lút lẻn vào tiệm tạp hóa 

Cếm đoạt các tài sản gồm thuốc lá, bật lửa, một số loại hóa mỹ phẩm như kem đánh 

răng, sữa tắm, dầu gội...với trị giá tài sản là 2.538.000 Đ. 

Hành vi nêu trên của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” 

theo quy định tại Điều 173 Bộ luật hình sự vì vậy Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện P truy tố bị cáo về tội “Trộm cắp tài sản” theo điểm khoản 1 Điều 173 

Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng quy định pháp luật. 

Bị cáo là người trưởng thành, có đầy đủ năng lực hành vi, năng lực chịu trách 

nhiệm hình sự, hoàn toàn nhận thức được việc lén lút Cếm đoạt tài sản của người 

khác là xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản, được pháp luật hình sự bảo vệ 

nhưng với mong muốn có tiền tiêu xài, bị cáo vẫn cố ý thực hiện. 

 Hành vi mà bị cáo đã thực hiện là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm 

đến quyền sở hữu tài sản - là khách thể quan trọng được Luật hình sự bảo vệ Đ thời 

gây mất an ninh trật tự tại địa phương. 

[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

Quá trình điều tra, truy tố và xét xử, bị cáo thành khẩn khai báo, đây là tình 

tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình 

sự. 

Bị cáo có nhân thân xấu, đã từng phải chấp hành án về các tội “Tàng trữ trái 

phép chất ma túy”, “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” nhưng không 

lấy đó làm bài học để tu dưỡng, rèn luyện bản thân ý thức chấp hành pháp luật. 
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Nhận xét của chính quyền địa phương về bị cáo là đối tượng nghiện ma túy, có biểu 

hiện tụ tập, trộm cắp tài sản. Vì vậy, cần phải tuyên xử bị cáo mức hình phạt thật 

nghiêm khắc để giáo dục, răn đe bị cáo và phòng ngừa tội phạm chung 

 [4] Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại Bùi Thị M yêu cầu bị cáo phải bồi 

thường số tiền 10.000.000 Đ (Mười triệu Đ). Tại phiên tòa, bị cáo Đ ý bồi thường 

số tiền theo yêu cầu của người bị hại. Xét thấy, đây là sự tự nguyện bồi thường, 

không trái pháp luật, không vi phạm đạo đức xã hội nên Hội Đ xét xử ghi nhận sự 

tự nguyện này của bị cáo. 

Quan điểm của Đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa về tội danh, áp dụng 

pháp luật, hình phạt là có căn cứ, được Hội Đ xét xử chấp nhận. 

 [5] Về án phí hình sự: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Bị cáo 

phải nộp theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

      QUYẾT ĐỊNH: 

 

[1]. Về tội danh và hình phạt: 

Tuyên bố bị cáo Đặng Ngọc L phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Áp dụng khoản 1 Điều 173, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38 của Bộ luật 

hình sự. 

Xử phạt bị cáo Đặng Ngọc L 15 (Mười lăm) tháng tù. Thời hạn chấp hành 

hình phạt tù được tính từ ngày 23/02/2021 

[2] Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ các Điều 3, 584, 589 của Bộ luật dân sự 

và Điều 5 Bộ luật tố tụng dân sự 

Buộc bị cáo Đặng Ngọc L có nghĩa vụ bồi thường cho người bị hại Bùi Thị 

M số tiền 10.000.000 Đ (Mười triệu Đ). 

Kể từ ngày quyết định có hiệu lực pháp luật hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi 

hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành án song tất cả các khoản 

tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền phải thi 

hành án theo mức lãi quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành án theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án và người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc 

bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, Điều 7 và Điểu 9 Luật thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điểu 30 Luật thi 

hành án dân sự. 

 [3] Về xử lý vật chứng: 
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Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, tuyên 

tịch thu tiêu hủy các vật chứng sau: 

- 02 chai sữa tắm E100 sữa tắm trắng da tinh chất sữa dê, vỏ chai màu trắng, 

loại 1,2 lít;  

- 01 chai sữa tắm Lifebuoy ion Bạc+, màu trắng, loại 850g (833ml); 

- 01 ổ khóa màu vàng Đ - trắng bạc nhãn hiệu VIỆT TIỆP;  

- 01 quần Jean dài màu xanh - trắng size 28 hiệu M Viet Jeans;  

- 01 áo sơ mi dài tay màu xám hiệu GIORGIO ARMANI.  

.  

[4] Về án phí:  

Bị cáo Đặng Ngọc L phải nộp 200.000 Đ (Hai trăm nghìn Đ) án phí hình sự 

sơ thẩm và 500.000 Đ (Năm trăm ngàn Đ) án phí dân sự sơ thẩm. 

[4] Về quyền kháng cáo: 

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày 

tuyên án. Người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo 

bản án này trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết theo 

quy định của pháp luật. 

 
Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Bình Phước; 

- C cục THA huyện P; 

- CSĐT, phòng HSCA tỉnh Bình Phước; 

- Sở tư pháp tỉnh BP; 

- Người tham gia tố tụng; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI Đ XÉT XỬ 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 

(Đã ký) 

 

 

Vũ Thị Phượng 

 

 

 

 


